TRƯỜNG THCS XƯƠNG GIANG
A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II – TOÁN 7
	[bookmark: _Hlk109900070]TT
	Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THỨC

	Tỉ lệ thức
Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Đại lượng tỉ lệ thuận, ĐL tỉ lệ nghịch.
	1
(TN2)
0,25
	
	
	
	
	1
(TL1)
1
	
	
	1,25

	2
	BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC

	Biểu thức đại số
	1
(TN1)
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	   


     2,75 

	
	
	Đa thức một biến. Phép cộng, trừ, nhân , chia đa thức một biến
	3
(TN ,3,4,5)
0.75
	
	1
(TN19)
0,25
	1
(TL2)
0,5
	
	1
(TL3)
1
	
	
	

	3
	LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT BIẾN CỐ

	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác xuất của biến cố ngẫu nhiên
	3
(TN9,10,12)
0,75
	
	3
(TN16,17,18)
0,75
	
	
	
	
	
	1,5

	4

	TAM GIÁC

	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. 
	1
(TN 6)
0,25
	
	3
(TN13,15,20)
0,75
	2
(TL4,)
1,5
	
	
	
	
	

4,5

	
	
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
	3
(TN 7,8,11)
0,75
	
	1
(TN 14)
0,25
	
	
	1
(TL5,6)
1
	
	
	

	Tổng: Số câu 
          Số điểm
	12
3
	
	8
2
	2
2
	
	4
3
	
	
	
10,0

	Tỉ lệ %
	30%
	40 %
	30%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70 %
	30%
	100%



B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HK II – TOÁN 7
	TT
	Chủ đề

	Mức độ đánh giá
	Số câu theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐẠI SỐ

	1
	
 
TỈ  LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THỨC
	
Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	Nhận biết:
– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	1 TN2
(0,25 Đ)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán. 
– Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...).
	
	
	1 TL1 
(1 Đ)
	

	2
	
BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
VÀ ĐA THỨC
	Biểu thức đại số

	Nhận biết:
– Nhận biết được biểu thức số. 
– Nhận biết được biểu thức đại số.
	
1 TN1
(0,25 Đ)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Tính được giá trị của một biểu thức đại số.
	
	
	
	

	
	
	Đa thức một biến 
Phép cộng, trừ, nhân , chia đa thức một biến
	Nhận biết:
– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến. 
– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến;
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
	3TN 3,4,5
(0,75 Đ)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Xác định được bậc của đa thức một biến.
	
	1 TN19
(0,25 Đ)
1 TL2
(0,5 Đ)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán.
	
	
	

1 TL3
(1 Đ)
	



	3
	.LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT  BIẾN CỐ

	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:
– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	3 TN9,10,12
(0,75 Đ)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	
	3 TN TN16,17,18
(0,75 Đ)




	
	

	HÌNH HỌC

	4
	
TAM GIÁC

	


Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác

	Nhận biết:
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó

	


4 TN 6,7,8,11
(1 Đ)



	
























	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).





	
	
4 TN
TN 13,14, 15,20
(1 Đ)



2TL4
(1,5 Đ)













	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	




	
	


1 TL5,6
(1 Đ)
	




	
	
	
	
	30
	40
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C. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM (5Đ)  Khoanh tròn vào chữ cái trước  đáp án đúng


Câu 1 [NB-TN1]: Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài  dài  và chiều rộng  




             A. 	        B. 	        C. 	    D. 
[bookmark: _Hlk110021723]


Câu 2 [NB-TN2]: Cho  và . Khẳng định nào sau đây sai ?  




             A. .                 B. .   	C. .	  D. .
Câu 3 [NB-TN3]: Đa thức nào là đa thức một biến?




              A. .	   B. .         C. .	   D. .

Câu 4 [NB-TN4]:  Đa thức  có nghiệm là
A. 1                              B.2                                    C.3                           D. -1
Câu 5 [NB-TN 5]: Sắp xếp đa thức  6x3 + 5x4 –  8x6 – 3x2 + 4 theo lũy thừa giảm dần của biến ta được:
A. 6x3 + 5x4 – 8x6 – 3x2 + 4 			B. –8x6 + 5x4 –3x2 + 4 + 6x3 
C. –8x6 + 5x4 +6x3 + 4 –3x2 			D. –8x6 + 5x4 +6x3 –3x2 + 4 
Câu 6 [ NB- TN 6]: Cho ΔABC có AC > BC > AB. Trong các khẳng định sau, câu nào đúng?    




	A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 7 [NB- TN 7]: Các đường cao của tam giác  cắt nhau tại thì

       A. điểm  là trọng tâm của tam giác ABC

       B. điểm  cách đều ba cạnh tam giác ABCA
B
C
H



       C. điểm  cách đều ba đỉnh .	


           D. điểm  là trực tâm của tam giác . 





Câu 8 [NB- TN 8]: Cho hình vẽ bên, với  là trọng tâm của  Tỉ số của vàlà


[image: ]            A.           	     B.                	


             C.   	      D. 


Câu 9 [NB-TN 9]: Một hộp bút màu có nhiều màu: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu hồng, màu cam. Hỏi nếu rút    bất kỳ một cây bút màu thì có thể xảy ra mấy kết quả?
        A. 3.	      B. 4. 	C. 5.    	D. 6.	
Câu 10 [NB-TN 10]: Chọn  ngẫu nhiên 1 số trong 4 số sau: 7; 8; 26; 101. Xác xuất để chọn được số chia hết cho 5 là:
A. 0			B. 1			C. 2			D.4 
Câu 11 [NB-TN 11]: Cho I là giao điểm của 3 đường phân giác trong của tam giác. Kết luận nào là đúng:

	A. I cách đều 3 cạnh của tam giác 		B.  I cách đều 3 đỉnh của tam giác

	C. I là trọng tâm của tam giác 	    	          D. I cách đỉnh 1 khoảng bẳng  độ dài đường phân giác.
Câu 12 [NB-TN 12]: Biến cố “ Ngày mai có mưa rào và dông ở thành phố Bắc Giang” là:
A. Biến cố ngẫu nhiên.
B. Biến cố chắc chắn.
C. Biến cố đồng khả năng.
D.  Biến cố không thể.
Câu 13 [TH-TN 13]: Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 700 thì số đo góc ở đáy là
	
           A. 
	
B. 
	
C.
	
D. 




Câu 14 [TH-TN 14]: Cho  biết rằng . Khi đó ta có


A. .		B. .	


             C. .		                   D.



Câu 15 [TH-TN 15]: Cho ΔABC có: . Đường trung trực của AC cắt AB ở D. Biết CD là tia phân giác của . Số đo các góc là:


	A. 				B. 		


C. 				D.  


Câu 16 [TH-TN 16]: Bạn Nam gieo một con xúc xắc  lần liên tiếp thì thấy mặt  chấm xuất hiện 


 lần. Xác suất  xuất hiện mặt  chấm là




A..	B..	C..	D..	           
Câu 17 [TH-TN 17]: Hai túi I và II chứa các tấm thẻ được ghi số 3; 4; 5; 6; 7. Từ mỗi túi rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Xác suất của biến cố “Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ nhỏ hơn 5” bằng:
A. 1                                      B. 0                                      C. 0,45                            D. 0,5
Câu 18 [TH-TN 18]: Gieo một lần một đồng xu cân đối. Xác suất của biến cố: “Đồng xu xuất hiện mặt ngửa” bằng:
A. 1                                      B. 0                                      C. 0,45                            D. 0,5
Câu 19 [TH-TN 19]: Cho hai đa thức f(x) = 5x4 + x3 – x2 + 1 và g(x) = –5x4 – x2 + 2.
Tính h(x) = f(x) + g(x) và tìm bậc của h(x). Ta được:
	A. h(x)= x3 – 1  và bậc của h(x) là 3		B. h(x)= x3 – 2x2 +3  và bậc của h(x) là 3
	C. h(x)= x4 +3  và bậc của h(x) là 4		D. h(x)= x3 – 2x2 +3  và bậc của h(x) là 5
Câu 20 [TH – TN20] Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác?


	   A.  	         B. 	


	   C.                                       D. 

II. TỰ LUẬN (5đ)
Câu 21 (1đ) : [VD-TL1] 
Hưởng ứng phong trào phòng chống dịch Covid -19, học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C của trường THCS A tham gia ủng hộ khẩu trang. Biết rằng số khẩu trang ủng hộ được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với các số 3; 5; 8 và tổng số khẩu trang ủng hộ được của ba lớp là 256 . Hỏi mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu khẩu trang?


Câu 22 (1,5đ) Cho hai đa thức  và 
a) [TH-TL2] Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến? 
b) [VD-TL3] Tìm nghiệm của đa thức M(x), biết đa thức M(x) = P(x) + Q(x). 






Câu 23 (2đ) : Cho  vuông tại A có , kẻ đường phân giác  của . Kẻ  vuông góc với  tại M.

 a. [TH-TL4] Chứng minh .

 b. [VD-TL5]  Chứng minh 


      c. [VD-TL6]    Gọi K là giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng , đường thẳng




 cắt  tại N. Chứng minh  và  cân tại D.
 

D. ĐÁP ÁN
Phần I: Trắc nghiệm (5đ):  Mỗi câu trả lời đúng 0,25 đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	D
	D
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	A

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	A
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	C


 
Phần II: Tự luận (5đ)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 21
(1 đ)
	
Gọi số khẩu trang ba lớp làm được lần lượt là a,b,c ( ).

Theo đề bài ta có: 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:





Vậy số khẩu trang ba lớp 7A, 7B, 7C ủng hộ được lần lượt là 48, 80, 128.
	
0,25


0,25


      0,25

0,25

	Câu 22
(1,5đ)
	

a) Thu gọn hai đa thức và  và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.

 


	
0,25
0,25

	
	
b) 

                             
Vậy x = -2 là nghiệm của đa thức M(x).							
	      0,5

      0,25
     
      0,25

	Câu 23
(2,5 đ)
	[image: ]Vẽ hình, ghi GT-KL đúng


a) X ét  và  có:

Có (gt)

Cạnh  chung

Vậỵ  (cạnh huyền – góc nhọn)
	







0,5



1



	
	

b) Từ phần a ta có:  nên  ( Hai cạnh tương ứng ).   (1)                                  


    Vì vuông tại M nên                                                       (2)

    Từ (1) và (2) suy ra .







c) Xét  có 2 đường cao và  cắt nhau tại   nên   là trực tâm của tam giác 

Do đó .




Vì  có  vừa là đường cao, phân giác nên  cân tại 


Suy ra,  là đường trung tuyến hay .




Xét  có  vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến nên  cân tại .
	
    0,5



     0,25


0,25




                                                                               
oleObject2.bin

oleObject49.bin

image46.wmf
µ

A=35

0


oleObject50.bin

image47.wmf
·

ACB 


oleObject51.bin

image48.wmf
·

·

ABC;  ACB 


oleObject52.bin

image49.wmf
·

·

ABC=72;  ACB =73

00


oleObject53.bin

image50.wmf
·

·

ABC=73;  ACB =72

00


image3.wmf
(

)

68 .

cm

+


oleObject54.bin

image51.wmf
·

·

ABC=75;  ACB =70

00


oleObject55.bin

image52.wmf
·

·

ABC=70;  ACB =75

00


oleObject56.bin

image53.wmf
10


oleObject57.bin

image54.wmf
4


oleObject58.bin

image55.wmf
3


oleObject3.bin

oleObject59.bin

image56.wmf
4


oleObject60.bin

image57.wmf
4

10


oleObject61.bin

image58.wmf
3

10


oleObject62.bin

image59.wmf
7

10


oleObject63.bin

image60.wmf
3

14


image4.wmf
(

)

2.68 .

cm

+


oleObject64.bin

image61.wmf
4,5,10.

cmcmcm


oleObject65.bin

image62.wmf
5,5,12.

cmcmcm


oleObject66.bin

image63.wmf
11,11,20.

cmcmcm


oleObject67.bin

image64.wmf
9,20,11.

cmcmcm


oleObject68.bin

image65.wmf
(

)

32

537

=-++

Pxxxx


oleObject4.bin

oleObject69.bin

image66.wmf
(

)

32

52322

Qxxxxx

=-+-+--


oleObject70.bin

image67.wmf
ABC

D


oleObject71.bin

image68.wmf
ABAC

<


oleObject72.bin

image69.wmf
BD


oleObject73.bin

image70.wmf
·

(

)

,

ABCDAC

Î


image5.wmf
(

)

68.2 .

cm

+


oleObject74.bin

image71.wmf
DM


oleObject75.bin

image72.wmf
BC


oleObject76.bin

image73.wmf
DABDMB

D=D


oleObject77.bin

image74.wmf
  

ADDC

<


oleObject78.bin

image75.wmf
DM


oleObject5.bin

oleObject79.bin

image76.wmf
AB


oleObject80.bin

image77.wmf
BD


oleObject81.bin

image78.wmf
KC


oleObject82.bin

image79.wmf
BNKC

^


oleObject83.bin

image80.wmf
KDC

D


image6.wmf
(

)

(

)

68.2 .

cm

+


oleObject84.bin

image81.wmf
,,*

abcN

Î


oleObject85.bin

image82.wmf
 256

358

abc

vaabc

==++=

#


oleObject86.bin

image83.wmf
256

=16

3581616

abcabc

++

====


oleObject87.bin

image84.wmf
ì

ï

Þ

í

ï

î


oleObject88.bin

image85.wmf
 16.3  48

  16.5  80

  16.8  128

a

b

c

==

==

==


oleObject6.bin

oleObject89.bin

image86.wmf
(

)

P

x


oleObject90.bin

image87.wmf
(

)

Q

x


oleObject91.bin

image88.wmf
(

)

3232

537537

Pxxxxxxx

=-++=+-+


oleObject92.bin

image89.wmf
(

)

3232

52322545

Qxxxxxxxx

=-+-+--=--+-


oleObject93.bin

image90.wmf
()()()2

MxPxQxx

=+=+


image7.wmf
adbc

=


oleObject94.bin

image91.wmf
()0

20

2

ChoMx

x

x

=

+=

=-


oleObject95.bin

image92.emf
B

A

C

K

D

M

N


image93.wmf
µ

¶

·

·

0

 90, 

AMABDMBD

==

=


oleObject96.bin

image94.wmf
BD


oleObject97.bin

image95.wmf
DABDMB

D=D


oleObject98.bin

oleObject7.bin

image96.wmf
DABDMB

D=D


oleObject99.bin

image97.wmf
ADMD

=


oleObject100.bin

image98.wmf
DMC

D


oleObject101.bin

image99.wmf
  

DCDM

>


oleObject102.bin

image100.wmf
ADDC

>


oleObject103.bin

image8.wmf
,,,0

abcd

¹


image101.wmf
BKC

D


oleObject104.bin

image102.wmf
 

KM


oleObject105.bin

image103.wmf
CA


oleObject106.bin

image104.wmf
D


oleObject107.bin

image105.wmf
D


oleObject108.bin

oleObject8.bin

image106.wmf
BKC


oleObject109.bin

image107.wmf
BNKC

^


oleObject110.bin

image108.wmf
BKC

D


oleObject111.bin

image109.wmf
BD


oleObject112.bin

image110.wmf
BKC

D


oleObject113.bin

image9.wmf
ab

cd

=


image111.wmf
B


oleObject114.bin

image112.wmf
BN


oleObject115.bin

image113.wmf
  

NKNC

=


oleObject116.bin

image114.wmf
KDC

D


oleObject117.bin

image115.wmf
DN


oleObject118.bin

oleObject9.bin

image116.wmf
KDC

D


oleObject119.bin

image117.wmf
D


oleObject120.bin

image10.wmf
ac

bd

=


oleObject10.bin

image11.wmf
db

ca

=


oleObject11.bin

image12.wmf
ad

bc

=


oleObject12.bin

image13.wmf
2

27315

xy

-+


oleObject13.bin

image14.wmf
32

202215

xx

-+


oleObject14.bin

image15.wmf
3

51

xyx

-+


oleObject15.bin

image16.wmf
25

xyzxy

-+


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

1

fxx

=-


oleObject17.bin

image18.wmf
µ

µ

µ

A > B > C


oleObject18.bin

image19.wmf
µ

µ

µ

C > A > B


oleObject19.bin

image20.wmf
µ

µ

µ

C < A < B


oleObject20.bin

image21.wmf
µ

µ

µ

A < B < C


oleObject21.bin

image22.wmf
ABC


oleObject22.bin

image23.wmf
H


oleObject23.bin

oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject26.bin

image24.wmf
,,

ABC


oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

image25.wmf
G


oleObject30.bin

image26.wmf
.

ABC

D


oleObject31.bin

image27.wmf
GD


oleObject32.bin

image28.wmf
AD


oleObject33.bin

image29.png




image30.wmf
1

.

3


image1.wmf
8

cm


oleObject34.bin

image31.wmf
2

.

3


oleObject35.bin

image32.wmf
2.


oleObject36.bin

image33.wmf
1

.

2


oleObject37.bin

image34.wmf

oleObject38.bin

image35.wmf
2

3


oleObject1.bin

oleObject39.bin

image36.wmf
0

110


oleObject40.bin

image37.wmf
0

55


oleObject41.bin

image38.wmf
0

60


oleObject42.bin

image39.wmf
0

70


oleObject43.bin

image40.wmf
ABC

D


image2.wmf
6

cm


oleObject44.bin

image41.wmf
µ

;

ˆ

6

80

0

B

A

=

°=°


oleObject45.bin

image42.wmf
ABACBC

<<


oleObject46.bin

image43.wmf
ACBCAB

<<


oleObject47.bin

image44.wmf
ABACBC

>>


oleObject48.bin

image45.wmf
ACBCAB

>>


